Thầy giáo Hồ Khắc Vũ – GV dạy Toán cấp I-II. Sđt: 037.858.8250 TP Tam Kỳ - Quảng Nam

“Thành Công Có Duy Nhất Một Điểm Đến Nhưng Có Rất Nhiều Con Đường Để Đi”
1


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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TỈNH HÒA BÌNH
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Môn thi: TOÁN






DÀNH CHO CHUYÊN TIN


                                                            Thời gian làm bài: 150 phút



(Không kể thời gian phát đề)

Bài 1. (2,0 điểm)

1) Trong hệ trục tọa độ 
[image: image1.wmf]Oxy

 vẽ đồ thị hàm số 
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2) Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng 
[image: image3.wmf]1
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3) Rút gọn biểu thức: 
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Bài 2. (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình: 
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2) Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image7.wmf]Oxy

 cho parabol (P) có phương trình 
[image: image8.wmf]2
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 và đường thẳng (d) có phương trình: 
[image: image9.wmf]41
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 (với m là tham số). Tìm giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ 
[image: image10.wmf]12
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 thỏa mãn hệ thức 
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Bài 3. (2,0 điểm) 
1) Giải phương trình: 
[image: image12.wmf]2
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2) Hai cây nến có cùng chiều dài và làm từ các chất liệu khác nhau, cây nến thứ nhất cháy hết với tốc độ đều trong 4 giờ, cây nến thứ hai cháy hết với tốc độ đều trong 6 giờ. Hỏi nếu đốt cùng một lúc thì sau bao lâu phần còn lại của cây nến thứ 2 gấp đôi phần còn lại của cây nến thứ nhất.
Bài 4. (3,0 điểm) 

Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Từ một điểm A ở ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Qua B kẻ đường thẳng song song với AO cắt đường tròn tại M (M khác B), đường thẳng AM cắt đường tròn tại N (N khác M), đường thẳng BN cắt AO tại I, AO cắt BC tại K. Chứng minh rằng:


1) Tứ giác 
[image: image13.wmf]ABOC

 là tứ giác nội tiếp.
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4) 
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Bài 5. (1,0 điểm) 
1) Cho 
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. Tính giá trị: 
[image: image18.wmf]77
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(không dùng máy tính cầm tay).
2) Cho các số 
[image: image19.wmf], , 
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 đều lớn hơn 
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Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
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Hướng dẫn giải:

Bài 1. (2,0 điểm)

1) Trong hệ trục tọa độ 
[image: image22.wmf]Oxy

 vẽ đồ thị hàm số 
[image: image23.wmf]3
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Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua 2 điểm 
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2) Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng 
[image: image26.wmf]1
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 và 
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Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng 
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[image: image29.wmf]2

(d):32

yx

=-

 là nghiệm của hệ phương trình 
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Vậy tọa độ giao điểm của 
[image: image31.wmf]1
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 và 
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3) Rút gọn biểu thức: 
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Bài 2. (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình: 
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Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm: 
[image: image40.wmf]19
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2) Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image41.wmf]Oxy

 cho parabol (P) có phương trình 
[image: image42.wmf]2
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 và đường thẳng (d) có phương trình: 
[image: image43.wmf]41
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 (với m là tham số). Tìm giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ 
[image: image44.wmf]12
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 thỏa mãn hệ thức 
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Hoành độ giao điểm của 
[image: image46.wmf]()
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 và 
[image: image47.wmf](d)

 là nghiệm phương trình 

[image: image48.wmf]22

2412410  (1)

xxmxxm

=-+Û-+-=


Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt thì phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt  
[image: image49.wmf]12

;

xx

 thì 
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Áp dụng hệ thức Vi-ét ta có:
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Ta có 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image54.wmf]7
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 (thỏa mãn). 
Vậy 
[image: image55.wmf]7
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Bài 3. (2,0 điểm) 
1) Giải phương trình: 
[image: image56.wmf]2
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 EMBED Equation.3  [image: image60.wmf]1()
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Vậy phương trình có nghiệm 
[image: image61.wmf]1
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2) Hai cây nến có cùng chiều dài và làm từ các chất liệu khác nhau, cây nến thứ nhất cháy hết với tốc độ đều trong 4 giờ, cây nến thứ hai cháy hết với tốc độ đều trong 6 giờ. Hỏi nếu đốt cùng một lúc thì sau bao lâu phần còn lại của cây nến thứ 2 gấp đôi phần còn lại của cây nến thứ nhất.


Gọi thời gian đốt nến để phần còn lại của cây nến thứ 2 gấp đôi phần còn lại của cây nến thứ nhất là 
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Trong 1 giờ cây thứ nhất cháy hết 
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Trong 1 giờ cây thứ hai cháy hết 
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Phần còn lại của cây nến thứ nhất sau x giờ là 
[image: image65.wmf]4
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Phần còn lại của cây nến thứ hai sau x giờ là 
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Nếu đốt cùng một lúc thì sau  
[image: image67.wmf]()
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 phần còn lại của cây nến thứ 2 gấp đôi phần còn lại của cây nến thứ nhất nên ta có phương trình 
[image: image68.wmf]2(4)6
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Giải phương trình ta được 
[image: image69.wmf]3
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( thỏa mãn).

Vậy nếu đốt cùng một lúc thì sau 
[image: image70.wmf]3()
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 phần còn lại của cây nến thứ 2 gấp đôi phần còn lại của cây nến thứ nhất.
Bài 4. (3,0 điểm) 

Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Từ một điểm A ở ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Qua B kẻ đường thẳng song song với AO cắt đường tròn tại M (M khác B), đường thẳng AM cắt đường tròn tại N (N khác M), đường thẳng BN cắt AO tại I, AO cắt BC tại K. Chứng minh rằng:


1) Tứ giác 
[image: image71.wmf]ABOC

 là tứ giác nội tiếp.
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Xét đường tròn tâm O, bán kính R có tiếp tuyến AB và AC với đường tròn tại B, C.

a) Ta có: 
[image: image76.wmf]·
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Xét tứ giác ABOC ta có: 
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Vậy tứ giác ABOC nội tiếp (DHNB).


b) Ta có: 
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c) Ta có 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image93.wmf]Þ

 Tứ giác ANKC nội tiếp (DHNB)
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Từ (*) và (**)
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Từ (3) và (4) 
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Vậy 
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Bài 5. (1,0 điểm) 

1) Cho 
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Ta có 
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2) Cho các số 
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 đều lớn hơn 
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Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
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Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
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